
SỞ GD & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM                       KIỂM TRA CUỐI KỲ II (2024-2025)
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN                   MÔN: KINH TẾ PHÁP LUẬT 10
       ( ĐỀ CHÍNH THỨC )                                         Thời gian: 45(không tính thời gian phát đề)
           Đề này có 03 trang
Họ và tên:……………………………………………..Lớp………..                             Mã số: 801
I.Trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3 điểm):Thí sinh trả lời câu hỏi nhiều đáp lựa chọn từ câu 1 đến câu 12 
Câu 1: Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh, Thủ đô là:
A. Những nội dung quan trọng, gắn liền với nghệ thuật dân tộc.
B. Những thứ mang tính tượng trưng, đại diện cho tinh thần dân tộc.
C. Những nội dung quan trọng, gắn liền với thể chế chính trị của quốc gia.
D. Là những thứ để phân biệt biểu tượng dân tộc, quốc gia.
Câu 2: Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về:
A. Nhân dân         B. Quan chức            C. Đảng Cộng sản         D. Chủ tịch nước
Câu 3: “Trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay, Nhà nước giữ vai trò là lực lượng lãnh đạo”. Ý kiến này đúng hay sai?
A. Đúng, vì điều này đã được quy định tại Điều 50 Hiến pháp 2013.
B. Đúng, vì điều này đã được quy định tại Điều 50 Hiến pháp 2013 về tổ chức hành chính, chính trị của nước Việt Nam.
C. Sai, vì Đảng lãnh đạo, Nhà nước là trung tâm của hệ thống chính trị thực hiện quyền lực nhà nước.
D. Sai, vì cơ quan hành pháp là bộ phận giữ vai trò là lực lượng lãnh đạo, Nhà nước giữ vai trò điều tiết lưu thông.
Câu 4. Nội dung cơ bản của hiến pháp 2013 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường được quy định tại:
A. Chương I, Hiến pháp năm 2013.                B. Chương II, Hiến pháp năm 2013.
C. Chương III, Hiến pháp năm 2013.              D. Chương IV, Hiến pháp năm 2013.
Câu 5. Đâu là nội dung nói về khẩu hiệu trong kinh tế nước ta?
A. Phát triển mạnh kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia.
B. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
C. Chất lượng sản phẩm hàng hoá là biểu tượng quốc gia.                   
D.Không cần tiết kiệm tiết kiệm, phòng chống tham nhũng.
Câu 6. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế hoạt động theo nguyên tắc nào?
A. Không theo quy định của pháp luật.                             B. Cá lớn nuốt cá bé.
C. Hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.                                  D. Mạnh ai nấy sống.
Câu 7: Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?
A. Quốc hội.        B. Chính phủ.            C. Chủ tịch nước.         D. Tòa án nhân dân.
Câu 8: Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân về các vấn đề nào?
A. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội.              
B. Ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.
C. Xử lý quốc phòng và an ninh.                           
D.Vạch ra các chủ trương, chính sách.
Câu 9: Vì sao Quốc hội và Hội đồng nhân dân được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân?
A. Là các cơ quan do nhân dân bầu ra.                     


B. Là cơ quan chăm lo cho lợi ích của nhân dân.
C. Là cơ quan định hướng đi cho nhân dân.             
D. Là cơ quan quan tâm, giúp đỡ nhân dân.
Câu 10. Hệ thống chính trị Việt Nam có chung một mục đích là gì?
A. đại diện cho quyền lợi của giai cấp thống trị.    
B. đại diện cho quyền lợi của giai cấp và dân tộc.
C. đại diện cho quyền lợi của một tổ chức.              
D. đại diện cho quyền lợi của một giai cấp.
Câu 11. Hệ thống chính trị Việt Nam gồm những thành phần chính nào?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
B. Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Chính phủ.               
C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội,Uỷ Ban nhân dâ, Hội đồng nhân dân.
D. Chính phủ, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, mặt trận tổ quốc.
Câu 12. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang đặc điểm gì?
A. Là công cụ tổ chức của nhân dân.
B. Thay mặt nhân dân quản lí toàn bộ hoạt động của đời sống xã hội.
C. Chịu trách nhiệm trước nhân dân để quản lí toàn bộ hoạt động kinh tế.
D. Chịu trách nhiệm trước quốc hội để quản lí nhân dân.
II.Câu hỏi đúng, sai( 4 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 -  4
Câu 1: Đâu là nội dung đúng về bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Hiến pháp 2013? Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có những cơ quan là: cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp.
b. Nguyên tắc phân quyền trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước nhằm hạn chế sự phân tán quyền lực nhà nước.
c. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cấp Trung ương của nước ta gồm chính phủ, bộ và cơ quan ngang bộ.
d. Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) bầu ra.
Câu 2: Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Quốc hội là cơ quan lập pháp, có nhiệm vụ lập hiến, lập pháp, và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
b. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất và chịu trách nhiệm thi hành Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội.
c. Hội đồng nhân dân là cơ quan thực hiện quyền hành pháp ở địa phương..
d. Tòa án nhân dân không có chức năng xét xử mà chỉ giám sát hoạt động tư pháp.
Câu 3: Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Nguyên tắc tập trung dân chủ chỉ có nghĩa là tất cả mọi người đều phải làm theo quyết định của lãnh đạo, không cần có sự tham gia của nhân dân.
b. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ lãnh đạo về các lĩnh vực chính trị, không có vai trò trong việc quản lý kinh tế và xã hội.
c. Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội, đảm bảo sự thống nhất trong việc thực thi chính sách của nhà nước.
d. Nhân dân có quyền bầu ra các cơ quan quyền lực nhà nước, và các đại biểu dân cử phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của họ.
Câu 4: Em hãy lựa chọn đúng hoặc sai cho mỗi câu a, b, c, d.
a. Nguyên tắc tập trung dân chủ đòi hỏi sự thống nhất trong quyết định của toàn bộ hệ thống chính trị, với việc thiểu số phục tùng đa số và cấp dưới phục tùng cấp trên.
b. Nhân dân không có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước vì chỉ có chính quyền cấp cao mới đủ thẩm quyền thực hiện điều đó.
c. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ là các cơ quan phụ thuộc hoàn toàn vào Nhà nước, không có vai trò bảo vệ quyền lợi của nhân dân.
d. Các cơ quan trong hệ thống chính trị Việt Nam đều hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, và mọi hành vi vi phạm của các cá nhân hay tổ chức đều bị xử lý theo pháp chế xã hội chủ nghĩa.
III.Tự luận( 3 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 và 2
Câu 1(2 điểm): Là một học sinh em cần phải làm gì để góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia dân tộc ?
Câu 2 (1 điểm): Có quan điểm cho rằng: “Quyền lực thuộc về nhà nước chứ nhân dân không có quyền lực gì cả.” Ý kiến của em về quan điểm trên thế nào?
-----Hết----
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Câu 1: Ý kiến nào sau đây là sai?
A. Hiến pháp quy định tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân nền nhân dân có thể tự ý quyết định làm bất cứ việc gì mà mình muốn.
B. Học sinh có thể thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc bằng cách không chia sẻ những thông tin có nội dung sai lệch về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.
C. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần quan tâm, tạo điều kiện để mọi người dân phát huy quyền làm chủ đối với đất nước.
D. Bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội.
[bookmark: _Hlk164455922]Câu 2: Hình thức chính thể của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?
A. Cộng hoà nghị viện nhân dân.                B. Cộng hoà hỗn hợp
C. Cộng hoà dân chủ nhân dân.                    D. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa.
Câu 3: Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
A. Một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
B. Một nước độc lập, tự do, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
C. Một nước xã hội chủ nghĩa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
D. Một nước độc lập xã hội chủ nghĩa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Câu 4. Theo Hiến pháp 2013 nội dung về kinh tế, khẳng định nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng của nước ta là gì?
A. Sông, hồ.                   B. Vùng trời.                
C. Đất đai.                   D. Biển đảo.
Câu 5. Nhà nước bảo đảm thực hiện chính sách ưu đãi người có công, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật là đang thể hiện nội dung của Hiến pháp năm 2013 trên lĩnh vực nào?
A. Môi trường.                   B. Văn hóa, xã hội.                     
C. Chính trị.                        D. Kinh tế.
Câu 6. Nội dung về văn hoá, xã hội của Hiến pháp có ý nghĩa như thế nào đến đời sống của nhân dân và sự phát triển của đất nước?
A. Tạo việc làm cho người lao động.                                      B.Phát triển sức khoẻ của nhân dân.
C. Không chăm lo xây văn hoá Việt Nam.                              D. Tập trung phát triển kinh tế.
Câu 7: Chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội là gì?
A. Thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
B. Vạch ra các chủ trương cho hoạt động của Nhà nước.
C.  Tập trung bàn về các vấn đề đất nước.                            D. Đua ra các biện pháp phát triển đất nước.
[bookmark: _Hlk164456411]Câu 8: Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm là chức năng và nhiệm vụ của cơ quan nào ở địa phương ?
A. Quốc hội.           B. Hội đồng nhân dân.         C. Chính phủ.       D. Chủ tịch nước.



Câu 9: Cơ quan nào là cơ quan lập pháp?
A. Chủ tịch nước.       B. Chính phủ.             C. Quốc hội.          D. Hội đồng nhân dân.
Câu 10. Cơ quan, tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được gọi là gì?
A. Quốc hội, Hội đồng nhân dân.                   
B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
C. Đảng Cộng sản Việt Nam.                           
D. Chính phủ, Uỷ ban nhân dân.
Câu 11. Hệ thống chính trị Việt Nam tổ chức và hoạt động dựa trên những nguyên tắc nào?
A. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
B. Nguyên tắc lãnh đạo và pháp chế xã hội chủ nghĩa.
C. Nguyên tắc không đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Nguyên tắc dân chủ và pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Câu 12. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân được thể hiện qua nội dung nào sau đây?
A. Nhân dân không bầu ra các cơ quan quyền lực Nhà nước.
B. Nếu không còn được sự tín nhiệm của nhân dân thì đại biểu dân cử có thể tiếp tục làm việc.
C. Những vấn đề quan trọng nhất của đất nước trước khi quyết định phải lấy ý kiến của nhân dân.
D. Nhà nước tự quyết định không cần quan tâm đến nhân dân nghĩ gì.
II.Câu hỏi đúng, sai( 4 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 -  4
Câu 1: Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay, Nhà nước giữ vai trò là lực lượng lãnh đạo.
b. Quyền lực nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
c. Ở nước ta hiện nay, nhân dân chỉ thực hiện quyền lực nhà nước bằng hình thức gián tiếp thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
d. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kì thị, chia rẽ dân tộc.
Câu 2: Em hãy lựa chọn đúng hoặc sai cho mỗi tình huống a, b, c, d.
a. Là cán bộ lãnh đạo, ông A luôn quan tâm, khuyến khích người dân thực hiện quyền giám sát của mình đối với hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương bằng cách có ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản.
b. Ông C, một đại biểu Hội đồng Nhân dân, luôn lắng nghe và phản ánh ý kiến của người dân lên cơ quan cấp trên để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân được bảo vệ.
c. Anh H tỏ thái độ thờ ơ, từ chối tham gia cuộc họp lấy ý kiến nhân dân về chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương do chính quyền xã tổ chức.
d. Cán bộ xã B tìm cách đổ lỗi cho người dân khi bị cấp trên phát hiện sai phạm.
Câu 3: Ý nghĩa nội dung của Hiến pháp năm 2013 về khoa học, công nghệ là gì? Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Khẳng định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.




b. Chăm lo, phát triển sức khỏe của nhân dân; tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội
c. Tạo nền tảng, điều kiện để xây dựng, phát triển đất nước toàn diện kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội.
d. Tạo việc làm cho người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động tiễn bộ, hài hoà và ổn định
Câu 4: Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Theo Hiến pháp năm 2013, Nhà nước phải ưu tiên đầu tư cho giáo dục và phát triển hệ thống giáo dục ở các vùng khó khăn. Điều này thể hiện cam kết của Nhà nước trong việc nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực.
b. Hiến pháp năm 2013 khẳng định rằng việc phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
c. Hiến pháp năm 2013 không đề cập đến việc bảo vệ quyền lợi của người lao động và chỉ tập trung vào việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.
d. Hiến pháp năm 2013 cho phép các cơ quan giáo dục tự quyết định mức học phí mà không cần phải tuân theo các chính sách và quy định của Nhà nước.
III.Tự luận( 3 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 và 2
Câu 1(2 điểm): Là một học sinh em cần phải làm gì để góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia dân tộc ?
Câu 2 (1 điểm): Để góp phần vào xây dựng nhà nước pháp quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam “của dân, do dân, vì dân” thì mỗi người dân chúng ta cần phải làm gì?
-----Hết-----















SỞ GD & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM                       KIỂM TRA CUỐI KỲ II (2024-2025)
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN                   MÔN: KINH TẾ PHÁP LUẬT 10
       ( ĐỀ CHÍNH THỨC )                                         Thời gian: 45(không tính thời gian phát đề)
Đề này có 03 trang
Họ và tên:……………………………………………..Lớp………..                             Mã số: 803
I.Trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3 điểm):Thí sinh trả lời câu hỏi nhiều đáp lựa chọn từ câu 1 đến câu 12 
Câu 1. Đâu là nội dung nói về khẩu hiệu trong kinh tế nước ta?
A. Phát triển mạnh kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia.
B. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
C. Chất lượng sản phẩm hàng hoá là biểu tượng quốc gia.                   
D.Không cần tiết kiệm tiết kiệm, phòng chống tham nhũng
Câu 2. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế hoạt động theo nguyên tắc nào?
A. Không theo quy định của pháp luật.                             B. Cá lớn nuốt cá bé.
C. Hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.                                  D. Mạnh ai nấy sống.
Câu 3: Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?
A. Quốc hội.                 B. Chính phủ.            
C. Chủ tịch nước.         D. Tòa án nhân dân.
Câu 4: Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân về các vấn đề nào?
A. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội.              
B. Ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.
C. Xử lý quốc phòng và an ninh.                           
D.Vạch ra các chủ trương, chính sách.
Câu 5: Vì sao Quốc hội và Hội đồng nhân dân được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân?
A. Là các cơ quan do nhân dân bầu ra.                     
B. Là cơ quan chăm lo cho lợi ích của nhân dân.
C. Là cơ quan định hướng đi cho nhân dân.             
D. Là cơ quan quan tâm, giúp đỡ nhân dân.
Câu 6. Hệ thống chính trị Việt Nam có chung một mục đích là gì?
A. đại diện cho quyền lợi của giai cấp thống trị.    
B. đại diện cho quyền lợi của giai cấp và dân tộc.
C. đại diện cho quyền lợi của một tổ chức.              
D. đại diện cho quyền lợi của một giai cấp.
Câu 7. Hệ thống chính trị Việt Nam gồm những thành phần chính nào?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
B. Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Chính phủ.               
C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội,Uỷ Ban nhân dâ, Hội đồng nhân dân.
D. Chính phủ, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, mặt trận tổ quốc.
Câu 8. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang đặc điểm gì?
A. Là công cụ tổ chức của nhân dân.
B. Thay mặt nhân dân quản lí toàn bộ hoạt động của đời sống xã hội.
C. Chịu trách nhiệm trước nhân dân để quản lí toàn bộ hoạt động kinh tế.
D. Chịu trách nhiệm trước quốc hội để quản lí nhân dân.
Câu 9: Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh, Thủ đô là:
A. Những nội dung quan trọng, gắn liền với nghệ thuật dân tộc.
B. Những thứ mang tính tượng trưng, đại diện cho tinh thần dân tộc.
C. Những nội dung quan trọng, gắn liền với thể chế chính trị của quốc gia.
D. Là những thứ để phân biệt biểu tượng dân tộc, quốc gia.
Câu 10: Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về:
A. Nhân dân                   B. Quan chức            
C. Đảng Cộng sản         D. Chủ tịch nước
Câu 11: “Trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay, Nhà nước giữ vai trò là lực lượng lãnh đạo”. Ý kiến này đúng hay sai?
A. Đúng, vì điều này đã được quy định tại Điều 50 Hiến pháp 2013.
B. Đúng, vì điều này đã được quy định tại Điều 50 Hiến pháp 2013 về tổ chức hành chính, chính trị của nước Việt Nam.
C. Sai, vì Đảng lãnh đạo, Nhà nước là trung tâm của hệ thống chính trị thực hiện quyền lực nhà nước.
D. Sai, vì cơ quan hành pháp là bộ phận giữ vai trò là lực lượng lãnh đạo, Nhà nước giữ vai trò điều tiết lưu thông.
Câu 12. Nội dung cơ bản của hiến pháp 2013 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường được quy định tại:
A. Chương I, Hiến pháp năm 2013.                B. Chương II, Hiến pháp năm 2013.
C. Chương III, Hiến pháp năm 2013.              D. Chương IV, Hiến pháp năm 2013.
II.Câu hỏi đúng, sai( 4 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 -  4
Câu 1: Đâu là nội dung đúng về bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Hiến pháp 2013? Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có những cơ quan là: cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp.
b. Nguyên tắc phân quyền trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước nhằm hạn chế sự phân tán quyền lực nhà nước.
c. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cấp Trung ương của nước ta gồm chính phủ, bộ và cơ quan ngang bộ.
d. Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) bầu ra.
Câu 2: Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Quốc hội là cơ quan lập pháp, có nhiệm vụ lập hiến, lập pháp, và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
b. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất và chịu trách nhiệm thi hành Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội.
c. Hội đồng nhân dân là cơ quan thực hiện quyền hành pháp ở địa phương..
d. Tòa án nhân dân không có chức năng xét xử mà chỉ giám sát hoạt động tư pháp.
Câu 3: Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Nguyên tắc tập trung dân chủ chỉ có nghĩa là tất cả mọi người đều phải làm theo quyết định của lãnh đạo, không cần có sự tham gia của nhân dân.
b. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ lãnh đạo về các lĩnh vực chính trị, không có vai trò trong việc quản lý kinh tế và xã hội.
c. Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội, đảm bảo sự thống nhất trong việc thực thi chính sách của nhà nước.
d. Nhân dân có quyền bầu ra các cơ quan quyền lực nhà nước, và các đại biểu dân cử phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của họ.
Câu 4: Em hãy lựa chọn đúng hoặc sai cho mỗi câu a, b, c, d.

a. Nguyên tắc tập trung dân chủ đòi hỏi sự thống nhất trong quyết định của toàn bộ hệ thống chính trị, với việc thiểu số phục tùng đa số và cấp dưới phục tùng cấp trên.
b. Nhân dân không có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước vì chỉ có chính quyền cấp cao mới đủ thẩm quyền thực hiện điều đó.
c. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ là các cơ quan phụ thuộc hoàn toàn vào Nhà nước, không có vai trò bảo vệ quyền lợi của nhân dân.
d. Các cơ quan trong hệ thống chính trị Việt Nam đều hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, và mọi hành vi vi phạm của các cá nhân hay tổ chức đều bị xử lý theo pháp chế xã hội chủ nghĩa.
III.Tự luận( 3 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 và 2
Câu 1(2 điểm): Là một học sinh em cần phải làm gì để góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia dân tộc ?
Câu 2 (1 điểm): Có quan điểm cho rằng: “Quyền lực thuộc về nhà nước chứ nhân dân không có quyền lực gì cả.” Ý kiến của em về quan điểm trên thế nào?
-----Hết----
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TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN                   MÔN: KINH TẾ PHÁP LUẬT 10
       ( ĐỀ CHÍNH THỨC )                                         Thời gian: 45(không tính thời gian phát đề)
         Đề này có 03 trang
Họ và tên:……………………………………………..Lớp………..                             Mã số: 804
I.Trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3 điểm):Thí sinh trả lời câu hỏi nhiều đáp lựa chọn từ câu 1 đến câu 12 
Câu 1. Theo Hiến pháp 2013 nội dung về kinh tế, khẳng định nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng của nước ta là gì?
A. Sông, hồ.                   B. Vùng trời.                
C. Đất đai.                       D. Biển đảo.
Câu 2. Nhà nước bảo đảm thực hiện chính sách ưu đãi người có công, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật là đang thể hiện nội dung của Hiến pháp năm 2013 trên lĩnh vực nào?
A. Môi trường.                   B. Văn hóa, xã hội.                     
C. Chính trị.                        D. Kinh tế.
Câu 3. Nội dung về văn hoá, xã hội của Hiến pháp có ý nghĩa như thế nào đến đời sống của nhân dân và sự phát triển của đất nước?
A. Tạo việc làm cho người lao động.                                      B.Phát triển sức khoẻ của nhân dân.
C. Không chăm lo xây văn hoá Việt Nam.                              D. Tập trung phát triển kinh tế.
Câu 4: Chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội là gì?
A. Thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
B. Vạch ra các chủ trương cho hoạt động của Nhà nước.
C.  Tập trung bàn về các vấn đề đất nước.                            
D. Đua ra các biện pháp phát triển đất nước.
Câu 5: Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm là chức năng và nhiệm vụ của cơ quan nào ở địa phương ?
A. Quốc hội.           B. Hội đồng nhân dân.         
C. Chính phủ.          D. Chủ tịch nước.
Câu 6: Cơ quan nào là cơ quan lập pháp?
A. Chủ tịch nước.       B. Chính phủ.             
C. Quốc hội.                D. Hội đồng nhân dân.
Câu 7. Cơ quan, tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được gọi là gì?
A. Quốc hội, Hội đồng nhân dân.                   
B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
C. Đảng Cộng sản Việt Nam.                           
D. Chính phủ, Uỷ ban nhân dân.
Câu 8. Hệ thống chính trị Việt Nam tổ chức và hoạt động dựa trên những nguyên tắc nào?
A. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
B. Nguyên tắc lãnh đạo và pháp chế xã hội chủ nghĩa.
C. Nguyên tắc không đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Nguyên tắc dân chủ và pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Câu 9. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân được thể hiện qua nội dung nào sau đây?


A. Nhân dân không bầu ra các cơ quan quyền lực Nhà nước.
B. Nếu không còn được sự tín nhiệm của nhân dân thì đại biểu dân cử có thể tiếp tục làm việc.
C. Những vấn đề quan trọng nhất của đất nước trước khi quyết định phải lấy ý kiến của nhân dân.
D. Nhà nước tự quyết định không cần quan tâm đến nhân dân nghĩ gì.
Câu 10: Ý kiến nào sau đây là sai?
A. Hiến pháp quy định tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân nền nhân dân có thể tự ý quyết định làm bất cứ việc gì mà mình muốn.
B. Học sinh có thể thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc bằng cách không chia sẻ những thông tin có nội dung sai lệch về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.
C. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần quan tâm, tạo điều kiện để mọi người dân phát huy quyền làm chủ đối với đất nước.
D. Bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội.
Câu 11: Hình thức chính thể của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?
A. Cộng hoà nghị viện nhân dân.                B. Cộng hoà hỗn hợp
C. Cộng hoà dân chủ nhân dân.                    D. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa.
Câu 12: Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
A. Một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
B. Một nước độc lập, tự do, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
C. Một nước xã hội chủ nghĩa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
D. Một nước độc lập xã hội chủ nghĩa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
II. Trắc nghiệm đúng sai (4 điểm): Trả lời từ câu 1đến câu 4.
Câu 1: Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay, Nhà nước giữ vai trò là lực lượng lãnh đạo.
b. Quyền lực nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
c. Ở nước ta hiện nay, nhân dân chỉ thực hiện quyền lực nhà nước bằng hình thức gián tiếp thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
d. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kì thị, chia rẽ dân tộc.
Câu 2: Em hãy lựa chọn đúng hoặc sai cho mỗi tình huống a, b, c, d.
a. Là cán bộ lãnh đạo, ông A luôn quan tâm, khuyến khích người dân thực hiện quyền giám sát của mình đối với hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương bằng cách có ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản.
b. Ông C, một đại biểu Hội đồng Nhân dân, luôn lắng nghe và phản ánh ý kiến của người dân lên cơ quan cấp trên để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân được bảo vệ.
c. Anh H tỏ thái độ thờ ơ, từ chối tham gia cuộc họp lấy ý kiến nhân dân về chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương do chính quyền xã tổ chức.
d. Cán bộ xã B tìm cách đổ lỗi cho người dân khi bị cấp trên phát hiện sai phạm.
Câu 3: Ý nghĩa nội dung của Hiến pháp năm 2013 về khoa học, công nghệ là gì? Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Khẳng định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.




b. Chăm lo, phát triển sức khỏe của nhân dân; tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội
c. Tạo nền tảng, điều kiện để xây dựng, phát triển đất nước toàn diện kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội.
d. Tạo việc làm cho người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động tiễn bộ, hài hoà và ổn định
Câu 4: Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Theo Hiến pháp năm 2013, Nhà nước phải ưu tiên đầu tư cho giáo dục và phát triển hệ thống giáo dục ở các vùng khó khăn. Điều này thể hiện cam kết của Nhà nước trong việc nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực.
b. Hiến pháp năm 2013 khẳng định rằng việc phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
c. Hiến pháp năm 2013 không đề cập đến việc bảo vệ quyền lợi của người lao động và chỉ tập trung vào việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.
d. Hiến pháp năm 2013 cho phép các cơ quan giáo dục tự quyết định mức học phí mà không cần phải tuân theo các chính sách và quy định của Nhà nước.
III.Tự luận( 3 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 và 2
Câu 1(2 điểm): Là một học sinh em cần phải làm gì để góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia dân tộc ?
Câu 2 (1 điểm): Để góp phần vào xây dựng nhà nước pháp quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam “của dân, do dân, vì dân” thì mỗi người dân chúng ta cần phải làm gì?
----Hết----




















SỞ GD & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM                       KIỂM TRA CUỐI KỲ II (2024-2025)
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN                   MÔN: KINH TẾ PHÁP LUẬT 10
       ( ĐỀ CHÍNH THỨC )                                         Thời gian: 45(không tính thời gian phát đề)
         Đề này có 03 trang
Họ và tên:……………………………………………..Lớp………..                    Mã số: 805
I.Trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3 điểm):Thí sinh trả lời câu hỏi nhiều đáp lựa chọn từ câu 1 đến câu 12 
Câu 1: Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân về các vấn đề nào?
A. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội.              
B. Ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.
C. Xử lý quốc phòng và an ninh.                           
D.Vạch ra các chủ trương, chính sách.
Câu 2: Vì sao Quốc hội và Hội đồng nhân dân được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân?
A. Là các cơ quan do nhân dân bầu ra.                     
B. Là cơ quan chăm lo cho lợi ích của nhân dân.
C. Là cơ quan định hướng đi cho nhân dân.             
D. Là cơ quan quan tâm, giúp đỡ nhân dân.
Câu 3. Hệ thống chính trị Việt Nam có chung một mục đích là gì?
A. đại diện cho quyền lợi của giai cấp thống trị.    
B. đại diện cho quyền lợi của giai cấp và dân tộc.
C. đại diện cho quyền lợi của một tổ chức.              
D. đại diện cho quyền lợi của một giai cấp.
Câu 4. Hệ thống chính trị Việt Nam gồm những thành phần chính nào?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
B. Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Chính phủ.               
C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội,Uỷ Ban nhân dâ, Hội đồng nhân dân.
D. Chính phủ, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, mặt trận tổ quốc.
Câu 5. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang đặc điểm gì?
A. Là công cụ tổ chức của nhân dân.
B. Thay mặt nhân dân quản lí toàn bộ hoạt động của đời sống xã hội.
C. Chịu trách nhiệm trước nhân dân để quản lí toàn bộ hoạt động kinh tế.
D. Chịu trách nhiệm trước quốc hội để quản lí nhân dân.
Câu 6: Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh, Thủ đô là:
A. Những nội dung quan trọng, gắn liền với nghệ thuật dân tộc.
B. Những thứ mang tính tượng trưng, đại diện cho tinh thần dân tộc.
C. Những nội dung quan trọng, gắn liền với thể chế chính trị của quốc gia.
D. Là những thứ để phân biệt biểu tượng dân tộc, quốc gia.
Câu 7: Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về:
A. Nhân dân                   B. Quan chức            
C. Đảng Cộng sản         D. Chủ tịch nước
Câu 8: “Trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay, Nhà nước giữ vai trò là lực lượng lãnh đạo”. Ý kiến này đúng hay sai?
A. Đúng, vì điều này đã được quy định tại Điều 50 Hiến pháp 2013.



B. Đúng, vì điều này đã được quy định tại Điều 50 Hiến pháp 2013 về tổ chức hành chính, chính trị của nước Việt Nam.
C. Sai, vì Đảng lãnh đạo, Nhà nước là trung tâm của hệ thống chính trị thực hiện quyền lực nhà nước.
D. Sai, vì cơ quan hành pháp là bộ phận giữ vai trò là lực lượng lãnh đạo, Nhà nước giữ vai trò điều tiết lưu thông.
Câu 9. Nội dung cơ bản của hiến pháp 2013 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường được quy định tại:
A. Chương I, Hiến pháp năm 2013.                B. Chương II, Hiến pháp năm 2013.
C. Chương III, Hiến pháp năm 2013.              D. Chương IV, Hiến pháp năm 2013.
Câu 10. Đâu là nội dung nói về khẩu hiệu trong kinh tế nước ta?
A. Phát triển mạnh kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia.
B. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
C. Chất lượng sản phẩm hàng hoá là biểu tượng quốc gia.                   
D.Không cần tiết kiệm tiết kiệm, phòng chống tham nhũng
Câu 11. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế hoạt động theo nguyên tắc nào?
A. Không theo quy định của pháp luật.                             B. Cá lớn nuốt cá bé.
C. Hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.                                  D. Mạnh ai nấy sống.
Câu 12: Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?
A. Quốc hội.                  B. Chính phủ.            
C. Chủ tịch nước.          D. Tòa án nhân dân.
II.Câu hỏi đúng, sai( 4 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 -  4
Câu 1: Đâu là nội dung đúng về bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Hiến pháp 2013? Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có những cơ quan là: cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp.
b. Nguyên tắc phân quyền trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước nhằm hạn chế sự phân tán quyền lực nhà nước.
c. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cấp Trung ương của nước ta gồm chính phủ, bộ và cơ quan ngang bộ.
d. Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) bầu ra.
Câu 2: Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Quốc hội là cơ quan lập pháp, có nhiệm vụ lập hiến, lập pháp, và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
b. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất và chịu trách nhiệm thi hành Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội.
c. Hội đồng nhân dân là cơ quan thực hiện quyền hành pháp ở địa phương..
d. Tòa án nhân dân không có chức năng xét xử mà chỉ giám sát hoạt động tư pháp.
Câu 3: Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Nguyên tắc tập trung dân chủ chỉ có nghĩa là tất cả mọi người đều phải làm theo quyết định của lãnh đạo, không cần có sự tham gia của nhân dân.
b. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ lãnh đạo về các lĩnh vực chính trị, không có vai trò trong việc quản lý kinh tế và xã hội.
c. Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội, đảm bảo sự thống nhất trong việc thực thi chính sách của nhà nước.


d. Nhân dân có quyền bầu ra các cơ quan quyền lực nhà nước, và các đại biểu dân cử phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của họ.
Câu 4: Em hãy lựa chọn đúng hoặc sai cho mỗi câu a, b, c, d.
a. Nguyên tắc tập trung dân chủ đòi hỏi sự thống nhất trong quyết định của toàn bộ hệ thống chính trị, với việc thiểu số phục tùng đa số và cấp dưới phục tùng cấp trên.
b. Nhân dân không có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước vì chỉ có chính quyền cấp cao mới đủ thẩm quyền thực hiện điều đó.
c. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ là các cơ quan phụ thuộc hoàn toàn vào Nhà nước, không có vai trò bảo vệ quyền lợi của nhân dân.
d. Các cơ quan trong hệ thống chính trị Việt Nam đều hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, và mọi hành vi vi phạm của các cá nhân hay tổ chức đều bị xử lý theo pháp chế xã hội chủ nghĩa.
III.Tự luận( 3 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 và 2
Câu 1(2 điểm): Là một học sinh em cần phải làm gì để góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia dân tộc ?
Câu 2 (1 điểm): Có quan điểm cho rằng: “Quyền lực thuộc về nhà nước chứ nhân dân không có quyền lực gì cả.” Ý kiến của em về quan điểm trên thế nào?
-----Hết----
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TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN                   MÔN: KINH TẾ PHÁP LUẬT 10
       ( ĐỀ CHÍNH THỨC )                                         Thời gian: 45(không tính thời gian phát đề)
         Đề này có 03 trang
Họ và tên:……………………………………………..Lớp………..                    Mã số: 806
I.Trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3 điểm):Thí sinh trả lời câu hỏi nhiều đáp lựa chọn từ câu 1 đến câu 12 
Câu 1: Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm là chức năng và nhiệm vụ của cơ quan nào ở địa phương ?
A. Quốc hội.           B. Hội đồng nhân dân.         
C. Chính phủ.          D. Chủ tịch nước.
Câu 2: Cơ quan nào là cơ quan lập pháp?
A. Chủ tịch nước.       B. Chính phủ.             
C. Quốc hội.               D. Hội đồng nhân dân.
Câu 3. Cơ quan, tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được gọi là gì?
A. Quốc hội, Hội đồng nhân dân.                   
B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
C. Đảng Cộng sản Việt Nam.                           
D. Chính phủ, Uỷ ban nhân dân.
Câu 4. Hệ thống chính trị Việt Nam tổ chức và hoạt động dựa trên những nguyên tắc nào?
A. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
B. Nguyên tắc lãnh đạo và pháp chế xã hội chủ nghĩa.
C. Nguyên tắc không đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Nguyên tắc dân chủ và pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Câu 5. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân được thể hiện qua nội dung nào sau đây?
A. Nhân dân không bầu ra các cơ quan quyền lực Nhà nước.
B. Nếu không còn được sự tín nhiệm của nhân dân thì đại biểu dân cử có thể tiếp tục làm việc.
C. Những vấn đề quan trọng nhất của đất nước trước khi quyết định phải lấy ý kiến của nhân dân.
D. Nhà nước tự quyết định không cần quan tâm đến nhân dân nghĩ gì.
Câu 6: Ý kiến nào sau đây là sai?
A. Hiến pháp quy định tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân nền nhân dân có thể tự ý quyết định làm bất cứ việc gì mà mình muốn.
B. Học sinh có thể thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc bằng cách không chia sẻ những thông tin có nội dung sai lệch về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.
C. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần quan tâm, tạo điều kiện để mọi người dân phát huy quyền làm chủ đối với đất nước.
D. Bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội.
Câu 7: Hình thức chính thể của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?
A. Cộng hoà nghị viện nhân dân.                B. Cộng hoà hỗn hợp
C. Cộng hoà dân chủ nhân dân.                    D. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa.
Câu 8: Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
A. Một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
B. Một nước độc lập, tự do, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.


C. Một nước xã hội chủ nghĩa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
D. Một nước độc lập xã hội chủ nghĩa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Câu 9. Theo Hiến pháp 2013 nội dung về kinh tế, khẳng định nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng của nước ta là gì?
A. Sông, hồ.                   B. Vùng trời.                
C. Đất đai.                       D. Biển đảo.
Câu 10. Nhà nước bảo đảm thực hiện chính sách ưu đãi người có công, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật là đang thể hiện nội dung của Hiến pháp năm 2013 trên lĩnh vực nào?
A. Môi trường.                   B. Văn hóa, xã hội.                     
C. Chính trị.                       D. Kinh tế.
Câu 11. Nội dung về văn hoá, xã hội của Hiến pháp có ý nghĩa như thế nào đến đời sống của nhân dân và sự phát triển của đất nước?
A. Tạo việc làm cho người lao động.                                      B.Phát triển sức khoẻ của nhân dân.
C. Không chăm lo xây văn hoá Việt Nam.                              D. Tập trung phát triển kinh tế.
Câu 12: Chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội là gì?
A. Thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
B. Vạch ra các chủ trương cho hoạt động của Nhà nước.
C.  Tập trung bàn về các vấn đề đất nước.                            
D. Đua ra các biện pháp phát triển đất nước.
II.Câu hỏi đúng, sai( 4 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 -  4
Câu 1: Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay, Nhà nước giữ vai trò là lực lượng lãnh đạo.
b. Quyền lực nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
c. Ở nước ta hiện nay, nhân dân chỉ thực hiện quyền lực nhà nước bằng hình thức gián tiếp thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
d. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kì thị, chia rẽ dân tộc.
Câu 2: Em hãy lựa chọn đúng hoặc sai cho mỗi tình huống a, b, c, d.
a. Là cán bộ lãnh đạo, ông A luôn quan tâm, khuyến khích người dân thực hiện quyền giám sát của mình đối với hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương bằng cách có ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản.
b. Ông C, một đại biểu Hội đồng Nhân dân, luôn lắng nghe và phản ánh ý kiến của người dân lên cơ quan cấp trên để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân được bảo vệ.
c. Anh H tỏ thái độ thờ ơ, từ chối tham gia cuộc họp lấy ý kiến nhân dân về chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương do chính quyền xã tổ chức.
d. Cán bộ xã B tìm cách đổ lỗi cho người dân khi bị cấp trên phát hiện sai phạm.
Câu 3: Ý nghĩa nội dung của Hiến pháp năm 2013 về khoa học, công nghệ là gì? Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Khẳng định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.


b. Chăm lo, phát triển sức khỏe của nhân dân; tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội
c. Tạo nền tảng, điều kiện để xây dựng, phát triển đất nước toàn diện kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội.
d. Tạo việc làm cho người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động tiễn bộ, hài hoà và ổn định
Câu 4: Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Theo Hiến pháp năm 2013, Nhà nước phải ưu tiên đầu tư cho giáo dục và phát triển hệ thống giáo dục ở các vùng khó khăn. Điều này thể hiện cam kết của Nhà nước trong việc nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực.
b. Hiến pháp năm 2013 khẳng định rằng việc phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
c. Hiến pháp năm 2013 không đề cập đến việc bảo vệ quyền lợi của người lao động và chỉ tập trung vào việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.
d. Hiến pháp năm 2013 cho phép các cơ quan giáo dục tự quyết định mức học phí mà không cần phải tuân theo các chính sách và quy định của Nhà nước.
III.Tự luận( 3 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 và 2
Câu 1(2 điểm): Là một học sinh em cần phải làm gì để góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia dân tộc ?
Câu 2 (1 điểm): Để góp phần vào xây dựng nhà nước pháp quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam “của dân, do dân, vì dân” thì mỗi người dân chúng ta cần phải làm gì?
----Hết----
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TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN                   MÔN: KINH TẾ PHÁP LUẬT 10
       ( ĐỀ CHÍNH THỨC )                                         Thời gian: 45(không tính thời gian phát đề)
          Đề này có 03 trang
Họ và tên:……………………………………………..Lớp………..                     Mã số: 807
I.Trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3 điểm):Thí sinh trả lời câu hỏi nhiều đáp lựa chọn từ câu 1 đến câu 12 
Câu 1. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế hoạt động theo nguyên tắc nào?
A. Không theo quy định của pháp luật.                             B. Cá lớn nuốt cá bé.
C. Hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.                                  D. Mạnh ai nấy sống.
Câu 2: Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?
A. Quốc hội.                 B. Chính phủ.            
C. Chủ tịch nước.         D. Tòa án nhân dân.
Câu 3: Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân về các vấn đề nào?
A. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội.              
B. Ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.
C. Xử lý quốc phòng và an ninh.                           
D.Vạch ra các chủ trương, chính sách.
Câu 4: Vì sao Quốc hội và Hội đồng nhân dân được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân?
A. Là các cơ quan do nhân dân bầu ra.                     
B. Là cơ quan chăm lo cho lợi ích của nhân dân.
C. Là cơ quan định hướng đi cho nhân dân.             
D. Là cơ quan quan tâm, giúp đỡ nhân dân.
Câu 5. Hệ thống chính trị Việt Nam có chung một mục đích là gì?
A. đại diện cho quyền lợi của giai cấp thống trị.    
B. đại diện cho quyền lợi của giai cấp và dân tộc.
C. đại diện cho quyền lợi của một tổ chức.              
D. đại diện cho quyền lợi của một giai cấp.
Câu 6. Hệ thống chính trị Việt Nam gồm những thành phần chính nào?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
B. Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Chính phủ.               
C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội,Uỷ Ban nhân dâ, Hội đồng nhân dân.
D. Chính phủ, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, mặt trận tổ quốc.
Câu 7. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang đặc điểm gì?
A. Là công cụ tổ chức của nhân dân.
B. Thay mặt nhân dân quản lí toàn bộ hoạt động của đời sống xã hội.
C. Chịu trách nhiệm trước nhân dân để quản lí toàn bộ hoạt động kinh tế.
D. Chịu trách nhiệm trước quốc hội để quản lí nhân dân.
Câu 8: Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh, Thủ đô là:
A. Những nội dung quan trọng, gắn liền với nghệ thuật dân tộc.
B. Những thứ mang tính tượng trưng, đại diện cho tinh thần dân tộc.
C. Những nội dung quan trọng, gắn liền với thể chế chính trị của quốc gia.
D. Là những thứ để phân biệt biểu tượng dân tộc, quốc gia.




Câu 9: Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về:
A. Nhân dân                  B. Quan chức            
C. Đảng Cộng sản         D. Chủ tịch nước
Câu 10: “Trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay, Nhà nước giữ vai trò là lực lượng lãnh đạo”. Ý kiến này đúng hay sai?
A. Đúng, vì điều này đã được quy định tại Điều 50 Hiến pháp 2013.
B. Đúng, vì điều này đã được quy định tại Điều 50 Hiến pháp 2013 về tổ chức hành chính, chính trị của nước Việt Nam.
C. Sai, vì Đảng lãnh đạo, Nhà nước là trung tâm của hệ thống chính trị thực hiện quyền lực nhà nước.
D. Sai, vì cơ quan hành pháp là bộ phận giữ vai trò là lực lượng lãnh đạo, Nhà nước giữ vai trò điều tiết lưu thông.
Câu 11. Nội dung cơ bản của hiến pháp 2013 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường được quy định tại:
A. Chương I, Hiến pháp năm 2013.                B. Chương II, Hiến pháp năm 2013.
C. Chương III, Hiến pháp năm 2013.              D. Chương IV, Hiến pháp năm 2013.
Câu 12. Đâu là nội dung nói về khẩu hiệu trong kinh tế nước ta?
A. Phát triển mạnh kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia.
B. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
C. Chất lượng sản phẩm hàng hoá là biểu tượng quốc gia.                   
D.Không cần tiết kiệm tiết kiệm, phòng chống tham nhũng
II.Câu hỏi đúng, sai( 4 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 -  4
Câu 1: Đâu là nội dung đúng về bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Hiến pháp 2013? Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có những cơ quan là: cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp.
b. Nguyên tắc phân quyền trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước nhằm hạn chế sự phân tán quyền lực nhà nước.
c. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cấp Trung ương của nước ta gồm chính phủ, bộ và cơ quan ngang bộ.
d. Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) bầu ra.
Câu 2: Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Quốc hội là cơ quan lập pháp, có nhiệm vụ lập hiến, lập pháp, và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
b. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất và chịu trách nhiệm thi hành Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội.
c. Hội đồng nhân dân là cơ quan thực hiện quyền hành pháp ở địa phương..
d. Tòa án nhân dân không có chức năng xét xử mà chỉ giám sát hoạt động tư pháp.
Câu 3: Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Nguyên tắc tập trung dân chủ chỉ có nghĩa là tất cả mọi người đều phải làm theo quyết định của lãnh đạo, không cần có sự tham gia của nhân dân.
b. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ lãnh đạo về các lĩnh vực chính trị, không có vai trò trong việc quản lý kinh tế và xã hội.



c. Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội, đảm bảo sự thống nhất trong việc thực thi chính sách của nhà nước.
d. Nhân dân có quyền bầu ra các cơ quan quyền lực nhà nước, và các đại biểu dân cử phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của họ.
Câu 4: Em hãy lựa chọn đúng hoặc sai cho mỗi câu a, b, c, d.
a. Nguyên tắc tập trung dân chủ đòi hỏi sự thống nhất trong quyết định của toàn bộ hệ thống chính trị, với việc thiểu số phục tùng đa số và cấp dưới phục tùng cấp trên.
b. Nhân dân không có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước vì chỉ có chính quyền cấp cao mới đủ thẩm quyền thực hiện điều đó.
c. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ là các cơ quan phụ thuộc hoàn toàn vào Nhà nước, không có vai trò bảo vệ quyền lợi của nhân dân.
d. Các cơ quan trong hệ thống chính trị Việt Nam đều hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, và mọi hành vi vi phạm của các cá nhân hay tổ chức đều bị xử lý theo pháp chế xã hội chủ nghĩa.
III.Tự luận( 3 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 và 2
Câu 1(2 điểm): Là một học sinh em cần phải làm gì để góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia dân tộc ?
Câu 2 (1 điểm): Có quan điểm cho rằng: “Quyền lực thuộc về nhà nước chứ nhân dân không có quyền lực gì cả.” Ý kiến của em về quan điểm trên thế nào?
-----Hết----
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Họ và tên:……………………………………………..Lớp………..                      Mã số: 808
I.Trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3 điểm):Thí sinh trả lời câu hỏi nhiều đáp lựa chọn từ câu 1 đến câu 12 
Câu 1. Nội dung về văn hoá, xã hội của Hiến pháp có ý nghĩa như thế nào đến đời sống của nhân dân và sự phát triển của đất nước?
A. Tạo việc làm cho người lao động.                                      B.Phát triển sức khoẻ của nhân dân.
C. Không chăm lo xây văn hoá Việt Nam.                              D. Tập trung phát triển kinh tế.
Câu 2: Chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội là gì?
A. Thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
B. Vạch ra các chủ trương cho hoạt động của Nhà nước.
C.  Tập trung bàn về các vấn đề đất nước.                            
D. Đua ra các biện pháp phát triển đất nước.
Câu 3: Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm là chức năng và nhiệm vụ của cơ quan nào ở địa phương ?
A. Quốc hội.           B. Hội đồng nhân dân.         
C. Chính phủ.           D. Chủ tịch nước.
Câu 4: Cơ quan nào là cơ quan lập pháp?
A. Chủ tịch nước.       B. Chính phủ.             
C. Quốc hội.               D. Hội đồng nhân dân.
Câu 5. Cơ quan, tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được gọi là gì?
A. Quốc hội, Hội đồng nhân dân.                   
B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
C. Đảng Cộng sản Việt Nam.                           
D. Chính phủ, Uỷ ban nhân dân.
Câu 6. Hệ thống chính trị Việt Nam tổ chức và hoạt động dựa trên những nguyên tắc nào?
A. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
B. Nguyên tắc lãnh đạo và pháp chế xã hội chủ nghĩa.
C. Nguyên tắc không đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Nguyên tắc dân chủ và pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Câu 7. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân được thể hiện qua nội dung nào sau đây?
A. Nhân dân không bầu ra các cơ quan quyền lực Nhà nước.
B. Nếu không còn được sự tín nhiệm của nhân dân thì đại biểu dân cử có thể tiếp tục làm việc.
C. Những vấn đề quan trọng nhất của đất nước trước khi quyết định phải lấy ý kiến của nhân dân.
D. Nhà nước tự quyết định không cần quan tâm đến nhân dân nghĩ gì.
Câu 8: Ý kiến nào sau đây là sai?
A. Hiến pháp quy định tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân nền nhân dân có thể tự ý quyết định làm bất cứ việc gì mà mình muốn.




B. Học sinh có thể thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc bằng cách không chia sẻ những thông tin có nội dung sai lệch về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.
C. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần quan tâm, tạo điều kiện để mọi người dân phát huy quyền làm chủ đối với đất nước.
D. Bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội.
Câu 9: Hình thức chính thể của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?
A. Cộng hoà nghị viện nhân dân.                B. Cộng hoà hỗn hợp
C. Cộng hoà dân chủ nhân dân.                    D. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa.
Câu 10: Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
A. Một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
B. Một nước độc lập, tự do, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
C. Một nước xã hội chủ nghĩa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
D. Một nước độc lập xã hội chủ nghĩa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Câu 11. Theo Hiến pháp 2013 nội dung về kinh tế, khẳng định nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng của nước ta là gì?
A. Sông, hồ.                   B. Vùng trời.                
C. Đất đai.                   D. Biển đảo.
Câu 12. Nhà nước bảo đảm thực hiện chính sách ưu đãi người có công, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật là đang thể hiện nội dung của Hiến pháp năm 2013 trên lĩnh vực nào?
A. Môi trường.                   B. Văn hóa, xã hội.                     
C. Chính trị.                        D. Kinh tế.
II.Câu hỏi đúng, sai( 4 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 -  4
Câu 1: Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay, Nhà nước giữ vai trò là lực lượng lãnh đạo.
b. Quyền lực nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
c. Ở nước ta hiện nay, nhân dân chỉ thực hiện quyền lực nhà nước bằng hình thức gián tiếp thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
d. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kì thị, chia rẽ dân tộc.
Câu 2: Em hãy lựa chọn đúng hoặc sai cho mỗi tình huống a, b, c, d.
a. Là cán bộ lãnh đạo, ông A luôn quan tâm, khuyến khích người dân thực hiện quyền giám sát của mình đối với hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương bằng cách có ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản.
b. Ông C, một đại biểu Hội đồng Nhân dân, luôn lắng nghe và phản ánh ý kiến của người dân lên cơ quan cấp trên để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân được bảo vệ.
c. Anh H tỏ thái độ thờ ơ, từ chối tham gia cuộc họp lấy ý kiến nhân dân về chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương do chính quyền xã tổ chức.
d. Cán bộ xã B tìm cách đổ lỗi cho người dân khi bị cấp trên phát hiện sai phạm.
Câu 3: Ý nghĩa nội dung của Hiến pháp năm 2013 về khoa học, công nghệ là gì? Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Khẳng định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

b. Chăm lo, phát triển sức khỏe của nhân dân; tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội
c. Tạo nền tảng, điều kiện để xây dựng, phát triển đất nước toàn diện kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội.
d. Tạo việc làm cho người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động tiễn bộ, hài hoà và ổn định
Câu 4: Lựa chọn đúng sai cho các ý a, b, c, d.
a. Theo Hiến pháp năm 2013, Nhà nước phải ưu tiên đầu tư cho giáo dục và phát triển hệ thống giáo dục ở các vùng khó khăn. Điều này thể hiện cam kết của Nhà nước trong việc nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực.
b. Hiến pháp năm 2013 khẳng định rằng việc phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
c. Hiến pháp năm 2013 không đề cập đến việc bảo vệ quyền lợi của người lao động và chỉ tập trung vào việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.
d. Hiến pháp năm 2013 cho phép các cơ quan giáo dục tự quyết định mức học phí mà không cần phải tuân theo các chính sách và quy định của Nhà nước.
III.Tự luận( 3 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 và 2
Câu 1(2 điểm): Là một học sinh em cần phải làm gì để góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia dân tộc ?
Câu 2 (1 điểm): Để góp phần vào xây dựng nhà nước pháp quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam “của dân, do dân, vì dân” thì mỗi người dân chúng ta cần phải làm gì?
----Hết----
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PHẦN I:Đáp án câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn(3 điểm)-Mỗi câu 0,25 điểm
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PHẦN II:Đáp án câu trắc nghiệm Đ/S(Mỗi câu 1,0 điểm)Đúng 1 ý= 0,25 điểm.Đúng 4 ý=1,0 điểm.
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PHẦN III: Tự luận(3điểm)
ĐỀ 801,803,805,807
Câu 1(2 điểm): Là một học sinh em cần phải làm gì để góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia dân tộc ?
Trả lời
- Có nhận thức đúng về độc lập chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc, Cố gắng học tập thật tốt, để trở thành người có ích cho xã hội và tổ quốc.(0.5 đ)
- Thể hiện tình yêu nước, bảo vệ lãnh thổ bằng những cuộc thi vẽ tranh, văn nghệ, báo tường,....(0.5 đ)
- Phản đối những luận điệu xuyên tác, chống phá nhà nước, xâm phạm chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc,...(0.5 đ)
- Tuyên truyền ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước của mình đến mọi người trong gia đình, đến bạn bè và cả bạn bè quốc tế.(0.5 đ)
Câu 2 (1 điểm): Có quan điểm cho rằng: “Quyền lực thuộc về nhà nước chứ nhân dân không có quyền lực gì cả.” Ý kiến của em về quan điểm trên thế nào?
Trả lời
-Quan điểm trên là không đúng vì:
  + Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.(0.25 đ)
  + Quyền lực của nhà nước là do nhân dân giao phó, nhà nước thay mặt nhân dân để quản lý xã hội.(0.25 đ)
  +Nhân dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội bằng việc đề xuất, đóng góp ý kiến, bày tỏ quan điểm điểm của mình khi nhà nước trưng cầu dân ý.(0.25 đ)
  + Nhân dân có quyền giám sát mọi hoạt động của nhà nước, khiếu nại tố các các hành vi hạch sách, gây phiền hà nhũng nhiễu cho nhân dân của cán bộ công chức nhà nước….(0.25 đ)
Đề 802,804,806,808

Câu 1(2 điểm): Là một học sinh em cần phải làm gì để góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia dân tộc ?
Trả lời
- Có nhận thức đúng về độc lập chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc, Cố gắng học tập thật tốt, để trở thành người có ích xã hội và cho tổ quốc.(0.5 đ)
- Thể hiện tình yêu nước, bảo vệ lãnh thổ bằng những cuộc thi vẽ tranh, văn nghệ, báo tường,...(0.5 đ).
- Có trách nhiệm lên tiếng phản đối những luận điệu xuyên tác, chống phá nhà nước, xâm phạm chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc,...(0.5 đ)
- Tuyên truyền ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước của mình đến mọi người trong gia đình, đến bạn bè và cả bạn bè quốc tế.(0.5 đ)

Câu 2 (1 điểm): Để góp phần vào xây dựng nhà nước pháp quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam “của dân, do dân, vì dân” thì mỗi người dân chúng ta cần phải làm gì?
Trả lời
 - Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.(0.25 đ)
   - Tích cực tham gia các hoạt động: xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.(0.25 đ)
   - Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật.(0.25 đ)
   - Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.(0.25 đ)
(Lưu ý: Gv có thể chấm linh hoạt phần tự luận)
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